
         Tuần 5                                          KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Chủ đề lớn: BẢN THÂN
Chủ đề nhỏ: BÉ LÀ AI
Tuần 1 – Thực hiện từ ngày 14/10/2024 đến ngày 18/ 10/ 2024       
    Chức năng: Cô A: Phàn Thị Lan, cô B: Phạm Thị Hoan
	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h-8h15
	Đón trẻ 
Thể dục sáng
	Hô hấp 2, tay 1,  bụng 2, chân 1, bật 1
Trò chơi: Giấu tay, giấu chân

	8h20- 8h35
	Làm quen tiếng việt
	LQVT
Rửa tay, rửa chân, rửa mặt (Chỉ số: 65, tôi nói, bạn làm EL 21)
	LQVT
Bạn gái, tóc dài, mặc váy (CS 65)
	LQVT
Soi gương, chải tóc, buộc tóc
 (Chỉ số 65)
	     LQVT
Bạn trai, tóc ngắn, sơ vin (CS 65, tả đúng đoán tài EL 1)
	LQVT
Ôn các từ trong tuần: Bạn trai, tóc ngắn, bạn gái, tóc dàim (cs 65)

	
8h40- 9h10
	
Hoạt động chung
	Toán
Nhận biết phân biệt phía phải, phía trái của bản thân  (chỉ số 108)
	KPKH 
Khám phá đôi  bàn tay kì diệu
(quy trình 5E)

	LQCC
LQCC: a, ă, â
(CS 91)
	Tạo hình
Vẽ áo sơ mi (M) (CS 6)

	Kỹ năng sống
Giữ gìn đầu tóc, quần áo gọn gàng 
( Chỉ số 17)

	9h15- 10h5
	Hoạt động góc
	PV: Gia đình, bán hàng (CS 40, 73)                 XD: Xây nhà của bé (CS 51, 52)
TH: Tô màu hình bạn trai, bạn gái (CS 6)        ST: Xem tranh ảnh về chủ đề (CS 81, 83)
ÂN: Hát các bài hát về chủ đề bản thân.  (CS 99, 100)           TN: Chăm sóc cây (CS 39)

	10h10- 10h35
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Quan sát bạn gái
TCVĐ: Chuyền bóng bằng chân
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Quan sát trò chuyện về trang phục của bé
TCVĐ: Nhảy vào ô chữ (EL 19)
Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Đố vui trong chủ điểm
TCVĐ: Chuyền bóng 
Chơi tự do 

	HĐCCĐ: Xếp hình bàn tay bằng hột hạt 
TCVĐ: Kéo co
Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Quan s¸t đôi dép của bé
TC: Vỗ tay theo tên (EL36)
Chơi tự do 

	14h 50 – 16h30
	Hoạt động chiều
	1. TCHT: Tự xếp mẫu (EM 13)
2. Chơi tự do
3. Nêu gương- vệ sinh - trả trẻ.
	1. TCHT: Tôi nhìn thấy (EL 2)
2. Chơi tự do
3. Nêu gương- vệ sinh - trả trẻ.
	1. TCHT: Vẽ chữ (EL 34)
 2. Chơi tự do
3. Nêu gương- vệ sinh - trả trẻ.
	1. LQTA: Đôi mắt – eyes, đôi tai – ears.
2. TCDG: Lộn cầu vồng
3. Chơi tự do, nêu gương- vệ sinh - trả trẻ.
	1. Biểu diễn văn nghệ
2. Chơi tự do
3. Nêu gương cuối tuần,  phát phiếu bé ngoan, vệ sinh, trả trẻ



                                                                                               
                                                                                                   Ngày     tháng 10 năm 2024
                                                                                                TTCM đã duyệt                                




                                                                                                                              Phạm Thị Hoan
Tuần thứ 6:                                                               KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ LỚN: BẢN THÂN.
CHỦ ĐỀ NHÁNH: CƠ THỂ CỦA BÉ
Tuần thứ 02: Thực hiện từ ngày 21 tháng 10 đến  25 tháng 10 năm 2024
Lớp MGG:  5 Tuổi – Thôn Cửa Cải. Cô A: Phạm Thị Hoan + Cô B: Phàn Thị lan 
	Thời gian
	Tên hoạt động
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3 
	Thứ 4
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	8h – 8h15
	Đón trẻ - TDS
	Hô hấp 2, tay 1, bụng 2, chân 1, bật 1.  Trò chơi: Trồng nụ trồng hoa

	
8h20 – 8h35
	Làm quen tiếng việt
	LQVT 
Đôi tay, tay phải, tay trái.
( chỉ số 65)
TC: Ai đoán giỏi( EL38) 
	LQVT 
Đôi chân, chân phải, chân trái
 ( chỉ số 65)
	LQVT
Cái miệng, cái mũi, đôi tai.
( chỉ số 65)
	LQVT
Đầu, tóc, lưỡi ( chỉ số 65)
	Ôn các tư trong tuần: Đôi mắt, cái mũi, đôi tai, bàn tay
 ( chỉ số 65)

	8h40 – 9h10
	Hoạt động chung
	Âm nhạc.
DHTT: Đường và chân 
NH: Em là bông hồng
TC: Đóng băng( EL 32)  
	PTVĐ
Ném xa bằng 1 tay 
	LQCC
Tập tô chữ cái: “ a, ă, â”
( ch ỉ số 90)
	Tạo Hình
Nặn vòng tặng bạn( mẫu)
	VĂN HỌC
KTCTN: Giấc mơ kỳ lạ
( chỉ số 64)

	9h15 – 10h05
	Hoạt động góc
	PV: Gia đình, bán hàng ( chỉ số 34, 54)XD: Xây nhà của bé ( chỉ số 102, 103)
TH: Tô, vẽ, cắt các hình bạn trai, bạn gái ( cs 06, 103)  ÂN: Hát, múa các bài hát trong chủ điểm
TN: Chăm sóc cây xanh. (chỉ số 39)              ST: Xem tranh, ảnh về bé, làm anbum ảnh ( chỉ số 81)

	10h10 – 10h35
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Quan sát đôi bàn tay
- TC: Kéo co
- Chơi tự do
	HĐCCĐ: : Giải câu đố về chủ đề
- TC: Đếm các bộ phận trên cơ thể
- Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Làm đồng hồ đeo tay bằng lá chuối
- TC: Chạy nhanh lấy đúng tranh
- Chơi tự do
	HĐCCĐ: Quan sát các bộ phận trên cơ thể
- TC: Chạy tiếp cờ  
- Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình đôi bàn tay bằng hột hạt
- TC: Cắt dán hình cơ thể người ( EM 46)
- Chơi tự do

	14h – 16h30
	Hoạt động chiều
	1. TCHT: Tìm đúng số
( EM 02).
2.TCDG: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do
	1. TC: Tay cầm tay
2. TCVĐ: Thi đi nhanh
- Chơi tự do
	1. TCHT: Săn tìm chữ cái 
( EL 24)
2. TCDG: Lộn cầu vồng 
- Chơi tự do
	1. TC: Ai nhanh nhất
2. TCDG: chi chi chành chành
- Chơi tự do
	1. LQTA: Eye ( Mắt), mouth (miệng).
2. TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
- Chơi tự do

	
	
	Vệ sinh - Nêu gương - Trả trẻ 
	


                                                                                                                              Ngày 4 tháng 10 năm 2024
                                                                                                                            CMNT Đã duyệt    




                                                                                                                                Phạm Thị Thùy Linh
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Tuần 7                                                           KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Chủ đề lớn: BẢN THÂN
Chủ đề nhỏ: TÔI CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN VÀ KHỎE MẠNH
Tuần 3 – Thực hiện từ ngày 28/10/2024 đến ngày 1/ 11/ 2024   
    Lớp MGG 5 tuổi – thôn Cửa Cải. Chức năng: Cô A: Phàn Thị Lan, cô B: Phạm Thị Hoan

	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	
7h-8h15
	Đón trẻ 
Thể dục sáng
	TCVĐ: Chạy tiếp cờ                       TCHT: Đếm các bộ phận trên cơ thể        
Trò chơi dân gian: Tập tầm vông.

	
	
	Hô hấp 2, tay 1,  bụng 2, chân 1, bật 1
Trò chơi: Dấu tay, dấu chân

	8h20- 8h35
	Làm quen tiếng việt
	LQT: Thịt lợn, thịt gà, quả trứng (CS 65)
	LQT: Rửa tay, rửa mặt, đánh răng   (CS 16, 65)
	LQT: Hạt gạo, củ khoai lang, củ sắn (CS 65)
	LQT: Ăn cơm, uống sữa, uống nước(CS 65)
	LQT: Ăn quả, ăn rau, tập thể dục (CS 65) 

	
8h40- 9h10
	
Hoạt động chung
	PTVĐ
Đi trên ghế thể dục 
(Chỉ số 11) 


	VH
DTĐT: Xòe tay (Cs64) 
	MTXQ
Bốn nhóm thực phẩm bé cần
	KNS
Biết chờ đến lượt 
( Chỉ số 47)
	Toán
Phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc (Cs 116)

	9h15- 10h5
	Hoạt động góc
	PV: Gia đình, bán hàng (CS 40, 73)                                                XD: Xây nhà của bé (CS 51, 52)
TH: Tô màu hình bạn trai, bạn gái (CS 6)                                       ST: Xem tranh ảnh về bé, làm abum ảnh (CS 81, 83)
ÂN: Hát các bài hát về chủ đề bản thân. . (CS 99, 100)                  TN: Chăm sóc cây (CS 39)

	10h10- 10h35
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Xếp hình hộp sữa bằng hạt ngô trên sân.
TCVĐ: Dấu tay, dấu chân
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Làm mặt cười
TCVĐ: Chạy tiếp cờ.
Chơi tự do.

	HĐCCĐ: Dạo chơi trò chuyện với trẻ những gì cần thiết với cơ thể
TCVĐ: Đi quanh vòng tròn 
Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Quan sát vườn rau
TCHT: Đếm các bộ phận trên cơ thể
Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Quan sát củ khoai, củ sắn
TCVĐ: Đi theo nhịp điệu (EL 20)
Chơi tự do 


	14h – 16h30
	Hoạt động chiều
	1. TCHT: Mảnh ghép tên bé (EL 10) 
2. TCHT: Thi xem ai nói đúng
3. Chơi tự do, nêu gương- vệ sinh - trả trẻ.
	1. LQTA: Hand (tay), nose (mũi)
2. TCDG: Dung dăng dung dẻ
3. Chơi tự do, nêu gương- vệ sinh - trả trẻ.
	1. TCHT: Sách chữ cái (EL 18)
 2. TC: Ai biết bảo vệ cơ thể
3. Chơi tự do, nêu gương- vệ sinh - trả trẻ.
	1. TCHT: Xếp mẫu bằng bàn tay, bàn chân (EM 14)
2. TCDG: Tập tầm vông
3. Chơi tự do, nêu gương- vệ sinh - trả trẻ..
	1. Biểu diễn văn nghệ
2. Nêu gương cuối tuần,  phát phiếu bé ngoan
3. Vệ sinh đồ dùng đồ chơi, trả trẻ


                                                                                                                   
                                                                                                                    Ngày    tháng 10 năm 2024
                                                                                                TTCM đã duyệt   


                                                                                               Phạm Thị Hoan                                          

